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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THỰC HÀNH LÂM SÀNG

CHỨC DANH: HỘ SINH

I. THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO
- Thời gian đào tạo: 06 tháng (132 ngày = 264 buổi), trong đó:
+ Thời lượng thực hành khám bệnh, chữa bệnh hồi sức cấp cứu: 01 tháng

+ Thời lượng thực hành chuyên môn tại khoa: 05 tháng

- Tổng số tiết đào tạo: 1.056 tiết (1 buổi 4 tiết), trong đó:
+ Số tiết lý thuyết: 76 tiết, trong đó: HSCC = 12 tiết; 5 khoa = 64 tiết
+ Số tiết thực hành: 980 tiết

II. NỘI DUNG ĐÀO TẠO

2.1. Phần học lý thuyết

	TT
	Tên bài
	Số tiết

	1
	Giới thiệu về chương trình đào tạo, phương pháp học thực hành lâm sàng

Các văn bản quy phạm pháp luật; các quy định liên quan đến công tác Điều dưỡng trong bệnh viện

Cấu trúc khoa phòng - đơn vị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi
	4

	2
	Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Thủ tướng chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh
	8

	3
	Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế về quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh
	8

	4
	Bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh và áp dụng tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi
	4

	5
	Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế
	4

	6
	Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 06/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế
	4

	7
	Phòng ngừa chuẩn & Một số nội dung Kiểm soát nhiễm khuẩn trong hoạt động điều dưỡng
	4

	8
	An toàn người bệnh & Phòng ngừa sự cố y khoa liên quan đến chăm sóc người bệnh
	8

	9
	Đón tiếp người bệnh, chuyển khoa, chuyển viện, xuất viện
	4

	10
	Truyền thông giáo dục sức khỏe và làm việc nhóm
	4

	11
	Quy chế, quy định ghi chép hồ sơ bệnh án tại bệnh viện
	4

	12
	Sử dụng và quản lý các trang thiết bị y tế tại bệnh viện
	4

	13
	Quản lý, công khai thuốc và vật tư y tế

Sử dụng phần mềm VNPT-HIS
	8

	14
	Hướng dẫn viết báo cáo, đánh giá quá trình thực hành
	8

	Tổng số:
	76


2.2. Phần học thực hành lâm sàng: 980 tiết
- Thực hành Cấp cứu và Hồi sức tích cực: Thời gian 01 tháng
- Thực hành chuyên khoa khám bệnh, chữa bệnh: Thời gian 4,5 tháng tại khoa Phụ Sản

2.3. Nội dung học thực hành tại các khoa: Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng tại bệnh viện theo Thông tư số 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 của Bộ Y tế về Quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện và Căn cứ theo phạm vi chuyên môn của Hộ sinh theo phụ lục XIII của Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023
I. KHOA CẤP CỨU - HỒI SỨC TÍCH CỰC (Thời gian 01 tháng)

	TT
	TÊN DANH MỤC KỸ THUẬT
	BS chỉ định và điều dưỡng thực hiện độc lập
	ĐD ra chỉ định và thực hiện độc lập

	1
	Bóp bóng Ambu qua mặt nạ+
	x
	x

	2
	Cấp cứu ngừng tim+
	x
	x

	3
	Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản+
	
	x

	4
	Cấp cứu ngừng thở+
	x
	x

	5
	Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần)
	x
	x

	6
	Chăm sóc ống nội khí quản (một lần)
	x
	x

	7
	Ghi điện tim cấp cứu tại giường
	x
	x

	8
	Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông kín (có thở máy) (một lần hút)
	x
	x

	9
	Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh có thở máy (một lần hút)
	x
	x

	10
	Kỹ thuật gây nôn cho người bệnh ngộ độc qua đường tiêu hóa
	x
	x

	11
	Kỹ thuật vệ sinh răng miệng cho NB có ống NKQ hoặc người bệnh thở máy
	
	x

	12
	Rửa dạ dày cấp cứu
	x
	x

	13
	Theo dõi SPO2 liên tục tại giường
	x
	x

	14
	Theo dõi và chăm sóc người bệnh sốc phản vệ 72 giờ đầu
	x
	

	15
	Chăm sóc bệnh nhân đã tử vong
	x
	x

	16
	Chăm sóc bệnh nhân thở máy
	
	x

	17
	Gây nôn cho người bệnh ngộ độc qua đường tiêu hóa
	x
	x

	18
	Gội đầu tẩy độc cho người bệnh
	
	x

	19
	Khí dung đường thở ở bệnh nhân nặng
	x
	

	20
	Vệ sinh khử khuẩn máy thở
	
	x


II. KHOA PHỤ SẢN (Thời gian 4,5 tháng)
	TT
	TÊN DANH MỤC KỸ THUẬT
	BS chỉ định và điều dưỡng thực hiện độc lập
	ĐD ra chỉ định và thực hiện độc lập

	1
	Khám thai
	x
	x

	2
	Kỹ thuật theo dõi nhịp tim thai và cơn co tử cung bằng monitor sản khoa *
	x
	x

	3
	Chăm sóc, theo dõi thai phụ bệnh lý
	x
	x

	4
	Chăm sóc, chuẩn bị bệnh trước phẫu thuật sản, phụ khoa
	
	x

	5
	Xử trí ban đầu người bệnh có bệnh lý về sản khoa
	x
	x

	6
	Chăm sóc, theo dõi sản phụ chuyển dạ đẻ
	
	x

	7
	Khám, xác định và theo dõi các giai đoạn của chuyển dạ
	x
	x

	8
	Xử trí ban đầu các trường hợp bất thường trong chuyển dạ
	
	x

	9
	Xử trí sa dây rau
	x
	x

	10
	Kỹ thuật tách màng ối
	x
	

	11
	Kỹ thuật bấm ối
	x
	x

	12
	Đỡ đẻ thường ngôi chỏm
	
	x

	13
	Đỡ đẻ rơi
	
	x

	14
	Xử trí tích cực giai đoạn 3 cuộc chuyển dạ
	x
	x

	15
	Xử trí ban đầu những trường hợp bất thường trong đẻ
	x
	x

	16
	Thực hiện nghiệm pháp bong rau, đỡ rau, kiểm tra bánh rau
	x
	x

	17
	Cắt và khâu tầng sinh môn
	
	x

	18
	Kỹ thuật da kề da (ngay sau đẻ, mổ đẻ)
	
	x

	19
	Chèn gạc âm đạo cầm máu
	x
	x

	20
	Xử trí ban đầu băng huyết sau sinh đường âm đạo
	x
	x

	21
	Khâu phục hồi rách âm đạo, tầng sinh môn độ 1, 2,
	x
	x

	22
	Khâu phục hồi rách âm hộ
	x
	x

	23
	Lấy khối máu tụ âm đạo; tầng sinh môn với kích thước < 2x3 cm
	
	x

	24
	Chăm sóc, theo dõi bà mẹ ngày đầu sau đẻ
	
	x

	25
	Chăm sóc, theo dõi bà mẹ tuần đầu sau đẻ
	
	x

	26
	Xoa bóp vú thông tuyến sữa sau sinh
	
	x

	27
	Chăm sóc, theo dõi vết khâu tầng sinh môn sau đẻ
	
	x

	28
	Làm thuốc âm hộ; âm đạo sau đẻ
	
	x

	29
	Làm thuốc tầng sinh môn sau đẻ
	
	x

	30
	Ép tử cung bằng tay (2 tay ngoài, 1 tay ngoài 1 tay trong âm đạo) để cầm máu sau sinh
	x
	x

	31
	Khám phụ khoa
	x
	x

	32
	Xử trí ban đầu cấp cứu phụ khoa
	x
	x

	33
	Chăm sóc, theo dõi bệnh nhân trước thủ thuật sản phụ khoa
	
	x

	34
	Chăm sóc, theo dõi bệnh nhân sau thủ thuật sản phụ khoa
	
	x

	35
	Chăm sóc, theo dõi bệnh nhân trước phẫu thuật sản, phụ khoa
	
	x

	36
	Chăm sóc, theo dõi người bệnh sau phẫu thuật sản, phụ khoa
	
	x

	37
	Chăm sóc và theo dõi người bệnh trước phẫu thuật bệnh lý
	
	x

	38
	Chăm sóc và theo dõi người bệnh sau phẫu thuật bệnh lý
	
	x

	39
	Chăm sóc, theo dõi thai phụ bệnh lý
	
	x

	40
	Chăm sóc, theo dõi người bệnh chửa ngoài tử cung
	
	x

	41
	Hướng dẫn , tư vấn về dinh dưỡng phù hợp cho người bệnh sản phụ khoa
	
	x

	42
	Kỹ thuật chăm sóc hậu môn, sinh dục
	
	x

	43
	Đặt dụng cụ tử cung
	
	x

	44
	Tháo dụng cụ tử cung
	
	x

	45
	Khám phát hiện di tật ngoài trẻ sơ sinh
	
	x

	46
	Chăm sóc rốn sơ sinh
	
	x

	47
	Chăm sóc rốn sơ sinh nhiễm khuẩn
	
	x

	48
	Tắm trẻ sơ sinh
	
	x

	49
	Chăm sóc và theo dõi trẻ sơ sinh ngày đầu sau đẻ
	
	x

	50
	Chăm sóc và theo dõi trẻ sơ sinh tuần đầu sau đẻ
	
	x

	51
	Hồi sức trẻ sơ sinh ngạt sau sinh
	x
	x

	52
	Tiêm chủng và theo dõi, chăm sóc sau tiêm chủng
	x
	

	53
	Cấp cứu sặc sữa
	x
	x

	54
	Xử trí ban đầu dị vật đường thở trẻ sơ sinh
	x
	x

	55
	Xử trí ban đầu hạ thân nhiệt ở trẻ sơ sinh
	x
	x

	56
	Xử trí ban đầu hạ đường huyết ở trẻ sơ sinh
	x
	x

	57
	Xử trí chảy máu rốn
	x
	x

	58
	Thay băng vết mổ
	x
	x

	59
	Lấy dị vật âm đạo
	x
	x

	60
	Chăm sóc, theo dõi trẻ sơ sinh bằng phương pháp Căng gu ru
	
	x



